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Hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí điều độ 
vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực
_________________________________________________________________________________
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 
Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí mua dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2. Thông tư này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện lực.
2. Đơn vị trả chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
3. Hai bên bao gồm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia và Đơn vị trả chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực;
4. Năm N là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.
5. Năm N-1 là năm dương lịch liền trước năm N.
6. Năm N-2 là năm dương lịch liền trước năm N-1.
Chương II
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MUA 
DỊCH VỤ ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 
VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí mua dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực
1. Chi phí mua dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N () bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức để Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong năm N, được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
	
	Tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (đồng);

	
	Lợi nhuận định mức năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (đồng).


2. Lợi nhuận định mức năm N () của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
	
	Vốn chủ sở hữu dự kiến năm N được xác định theo vốn chủ sở hữu đến ngày 30 tháng 6 năm N-1 (đồng), là phần vốn Nhà nước tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho sản xuất kinh doanh điện theo báo cáo tài chính quý 2 năm N-1;

	
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (%), được căn cứ theo phương án giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Điều 4. Phương pháp xác định tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực
Tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N () của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia bao gồm tổng chi phí vốn, tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng và lượng điều chỉnh chi phí, được xác định theo công thức sau: 

Trong đó:
	
	Tổng chi phí vốn năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng năm N (đồng);

	
	Lượng điều chỉnh chi phí năm N được xác định bằng thu nhập từ thanh lý, bán tài sản cố định, vật tư thiết bị dự kiến năm N (căn cứ kế hoạch thanh lý, bán tài sản và vật tư thiết bị năm N) (đồng).


Điều 5. Phương pháp xác định tổng chi phí vốn 
1. Tổng chi phí vốn năm N () được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
	
	Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí tài chính dự kiến năm N (đồng);

	
	Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay bằng ngoại tệ năm N (đồng);

	
	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N (đồng);


2. Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến năm N () được xác định theo quy định về thời gian sử dụng và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính.
3. Tổng chi phí tài chính dự kiến năm N  bao gồm lãi vay ngắn hạn, dài hạn, trái phiếu, thuê tài chính và các khoản phí để vay vốn phải trả, được xác định theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê tài chính của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia.
4. Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay bằng ngoại tệ năm N  được xác định theo quy định tài chính kế toán.
5. Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N  được xác định theo quy định tài chính kế toán.
6. Trường hợp có chênh lệch giữa giá trị dự kiến khi xác định tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N-2 và giá trị thực tế thực hiện năm N-2 của các khoản chi phí khấu hao, chi phí tài chính và chênh lệch tỷ giá, hai bên xem xét điều chỉnh khi xác định tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N trong trường hợp cần thiết. Trường hợp các khoản chi phí này của năm N-1 đã được kiểm toán, quyết toán, hai bên có quyền xem xét sử dụng số liệu này của năm N-1 để tính chi phí tương ứng của năm N.
Điều 6. Phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng
1. Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng năm N () được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
	
	Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí tiền lương dự kiến năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N (đồng);

	
	Tổng chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N (đồng). 


2. Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N () được xác định theo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm N-2, loại trừ các chi phí đột biến bất thường của năm N-2, tính trượt giá theo tỷ lệ 2,5%/năm và bổ sung chi phí hợp lý phát sinh dự kiến năm N nhưng chưa được tính cho năm N-2.
3. Tổng chi phí tiền lương dự kiến năm N () được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
	
	Chi phí tiền lương của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó bao gồm chế độ an toàn điện;

	
	Chi phí có tính chất lương của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn được xác định theo quy định của pháp luật có liên quan.


4. Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N () được xác định trên cơ sở dự toán các hạng mục sửa chữa lớn năm N do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có chênh lệch giữa giá trị sửa chữa lớn dự kiến khi xác định tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N-2 và thực tế thực hiện năm N-2 do thay đổi hạng mục sửa chữa, lịch sửa chữa và nội dung sửa chữa, hai bên xem xét điều chỉnh chi phí sửa chữa lớn khi xác định tổng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N trong trường hợp cần thiết.
5. Phương pháp xác định tổng chi phí dịch vụ mua ngoài
a) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N () bao gồm:
- Chi phí trả cho tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị cung cấp các dịch vụ sau: điện, nước, phần mềm, dịch vụ điện thoại, viễn thông, sách báo; các khoản chi mua và sử dụng tài liệu kỹ thuật; chi phí bảo dưỡng các phần mềm tính toán;
- Chi phí thuê tư vấn kiểm toán;
- Chi phí dịch vụ an ninh, bảo vệ (nếu có);
- Chi phí thuê văn phòng, trụ sở làm việc;
- Chi phí bảo hiểm tài sản;
- Chi phí cho các dịch vụ khác có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ để phục vụ cho công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm N.
b) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N () được xác định theo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm N-2, loại trừ các chi phí đột biến bất thường của năm N-2, tính trượt giá theo tỷ lệ 2,5%/năm và bổ sung chi phí hợp lý phát sinh dự kiến năm N nhưng chưa được tính cho năm N-2.
6. Phương pháp xác định tổng chi phí bằng tiền khác 
a) Tổng chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N () bao gồm: các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền ăn ca và chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N.
b) Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền ăn ca dự kiến năm N được xác định theo quy định hiện hành.
c) Chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N bao gồm: công tác phí; chi phí hội nghị, tiếp khách; chi phí đào tạo; chi phí nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; chi phí dân quân tự vệ, bảo vệ, chi phí phòng chống và khắc phục các trường hợp bất khả kháng như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đình công, khủng bố; phòng cháy chữa cháy; chi phí bảo hộ lao động, trang phục làm việc, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường; chi phí nước uống trong giờ làm việc, bồi dưỡng hiện vật ca đêm, độc hại; chi phí sơ cấp cứu tai nạn lao động, thuốc chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng cho người lao động và chi phí tuyển dụng và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.
Chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N được xác định theo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm N-2, loại trừ các chi phí đột biến bất thường của năm N-2, tính trượt giá theo tỷ lệ 2,5%/năm và bổ sung chi phí hợp lý phát sinh dự kiến năm N nhưng chưa được tính cho năm N-2. 
7. Trường hợp các khoản chi phí sửa chữa lớn, chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác của năm N-1 đã được kiểm toán, quyết toán, hai bên có quyền xem xét sử dụng số liệu này của năm N-1 để tính chi phí tương ứng của năm N.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm        .
2. Chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm 2023 được xác định bằng chi phí của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trong phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.
3. Vốn chủ sở hữu dự kiến năm 2024 của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được xác định theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm thỏa thuận, xây dựng tổng chi phí mua dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại Thông tư này để đưa vào phương án giá bán lẻ điện bình quân hằng năm theo quy định.
2. Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, rà soát tổng chi phí mua dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực trong phương án giá bán lẻ điện bình quân hằng năm theo quy định. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết./.
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